
  Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

1 2 3 4=5+6 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 40 40 40

Phí thẩm định tài liệu không kinh doanh 40 40 40

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 40 40 40

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 33,456     33,456       31,451            2,005        

1 Chi quản lý hành chính 9,977       9,977         9,977              -           

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4,669       4,669         4,669              

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 5,308       5,308         5,308              

- Mua sắm, sửa chữa 66.00       66.00         66.00              

- Đối nội- đối ngoại 72.00       72.00         72.00              

- Hoạt động thanh tra 81.00       81.00         81.00              

- Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính 16.00       16.00         16.00              

- Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng 36.00       36.00         36.00              

- Tổ chức ngày sách Việt Nam 27.00       27.00         27.00              

- Hoạt động thông tin cơ sở 208.00     208.00       208.00            

- KP hợp tác các báo 3,300.00  3,300.00    3,300.00         

- Soạn thảo văn bản QPPL 15.00       15.00         15.00              

- Trang phục thanh tra 20.00       20.00         20.00              

- Hoạt động BCĐ Chuyển đổi số 117.00     117.00       117.00            

- Phổ biến giáo dục pháp luật 29.00       29.00         29.00              

- Phục vụ công tác thu phí 20.00       20.00         20.00              

- ISO 10.00       10.00         10.00              

- Hoạt động đội ứng cứu sự cố ATTT mạng 100.00     100.00       100.00            

- Hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin 36.00       36.00         36.00              

- Kinh phí trang bị xe ô tô 1,065.00  1,065.00    1,065.00         

-Tổ chức các hoạt động ngày chuyển đổi số quốc gia 90.00       90.00         90.00              

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 21,987     21,987       20,000            1,987        

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 1,916       1,916         1,916        

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 20,071     20,071       20,000            71             

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1,143       1,143         1,143              -           

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,143       1,143         1,143              

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  37.8         37.8           20.3                17.5          
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5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 37.8         37.8           20.3                17.5          

6 Chi hoạt động kinh tế 10            10              10                   -           

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 10            10              10                   

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 100          100            100                 -           

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 100          100            100                 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  201          201            201                 

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 201          201            201                 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
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